
ỦY BAN NHÂN PHƯỜNG BÌNH TIÊN
TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH HỔ

Họ và tên HS:…….………………………….
……………………………………………….
Lớp:………………... STT:…………………

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2025 – 2026

NGÀY KIỂM TRA:……/12/2025

SỐ CỦA MỖI BÀI
do Giám thị ghi

MÔN THI: CÔNG NGHỆ 6

THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

Chữ kí Giám thị 1 Chữ kí Giám thị 2 SỐ MẬT MÃ
do Hội đồng 

chấm ghi

TỔNG ĐIỂM
(viết bằng chữ và bằng số)

Số tờ giấy kiểm tra đã làm bài:……….tờ 
SỐ MẬT MÃ
do Hội đồng 

chấm ghi
Chữ kí Giám khảo 1 Chữ kí Giám khảo 2

SỐ CỦA MỖI BÀI
     do Giám thị ghi

ĐỀ 1
Câu 1: (4,0 điểm)

Em hãy cho biết vai trò của mỗi nhóm thực phẩm đối với cơ thể.



Câu 2: (1,0 điểm)
Cách bảo quản thực phẩm trong hình dưới đây đúng hay sai? Vì sao? 

Câu 3: (2,0 điểm)
 Nêu biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình.

Thí sinh không được viết vào phần này

Thí sinh không được viết vào phần này



Câu 4: (2,0 điểm) 
Thế nào là ngôi nhà thông minh? 

Thí sinh không được viết vào phần này



Câu 5: (1,0 điểm)
 Vật liệu được dùng trong xây dựng nhà ở theo thời gian đã thay đổi như thế nào?



ỦY BAN NHÂN PHƯỜNG BÌNH TIÊN
TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH HỔ

Họ và tên HS:…….………………………….
……………………………………………….
Lớp:………………... STT:…………………

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2025 – 2026

NGÀY KIỂM TRA:……/12/2025

SỐ CỦA MỖI BÀI
do Giám thị ghi

MÔN THI: CÔNG NGHỆ 6

THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

Chữ kí Giám thị 1 Chữ kí Giám thị 2 SỐ MẬT MÃ
do Hội đồng 

chấm ghi

TỔNG ĐIỂM
(viết bằng chữ và bằng số)

Số tờ giấy kiểm tra đã làm bài:……….tờ 
SỐ MẬT MÃ
do Hội đồng 

chấm ghi
Chữ kí Giám khảo 1 Chữ kí Giám khảo 2

SỐ CỦA MỖI BÀI
     do Giám thị ghi

ĐỀ 2
Câu 1: (2,5 điểm)

Nêu cảm nhận của em về các thực phẩm trước và sau khi được chế biến. Vì sao nên chế 
biến thực phẩm trước khi sử dụng?



Câu 2: (2,0 điểm) Quan sát những món ăn dưới đây, em hãy cho biết mỗi món ăn cung cấp chất 
dinh dưỡng nào là chủ yếu.

Câu 3: (2,5 điểm)

Hãy trình bày các phương pháp bảo quản thực phẩm mà gia đình em sử dụng. 

Thí sinh không được viết vào phần này

Thí sinh không được viết vào phần này



Câu 4: (1,5 điểm) Em hãy nêu những biện pháp tiết kiệm chất đốt trong gia đình.

Thí sinh không được viết vào phần này



Câu 5: (1,5 điểm) Theo em, các công việc trong hình, thuộc bước nào trong quy trình xây dựng 
nhà?



ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BÌNH TIÊN
TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH HỔ

  
 ĐỀ 1

ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I 
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: CÔNG NGHỆ 6

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
Câu hỏi Nội dung Điểm

Câu 1
(4,0 điểm)

 -  Nhóm thực phẩm giàu chất đạm (prôtein): 
+ Có vai trò xây dựng, tạo ra các tế bào mới để thay thế những tế bào 
già chết đi. 
+ Giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển. 
- Nhóm thực phẩm giàu chất đường, bột (glucid): 
+ Nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho mọi hoạt động của cơ thể.
- Nhóm thực phẩm giàu chất béo (lipid): 
+ Góp phần cung cấp năng lượng. 
+ Giúp bảo vệ cơ thể và chuyển hoá một số vitamin cần thiết. 
- Nhóm thực phẩm giàu chất khoáng và vitamin: 
+ Tăng sức đề kháng của cơ thể. 
+ Giúp cơ thể khoẻ mạnh để chống lại bệnh tật. 

0,5

0,5

1,0

0,5
0,5

0,5
0,5

Câu 2
(1,0 điểm)

 Sai vì:
+ Thực phẩm không được cho vào túi
+ Không cho vào hộp có nắp đậy 

0,5
0,5

Câu 3
(2,0 điểm)

-  Thiết kế nhà phải đảm bảo tính thông thoáng, tăng cường sử dụng 
ánh sáng tự nhiên. 
-  Sử dụng các vật liệu có khả năng cách nhiệt tốt, lựa chọn các thiết bị 
tiết kiệm năng lượng. 
- Sử dụng các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường như năng 
lượng gió, năng lượng mặt trời. 
-  Sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện đúng cách, tiết kiệm năng lượng. 

0,5

0,5

0,5

0,5
Câu 4

(2,0 điểm)
- Ngôi nhà thông minh là ngôi nhà được trang bị:
+ Hệ thống điều khiển tự động. 
+ Hoặc bán tự động. 
+ Cho các thiết bị trong nhà tự động. 
+ Hoạt động theo ý muốn của người sử dụng.

0,5
0,5
0,5
0,5

Câu 5
(1,0 điểm)

 - Vật liệu được dùng trong xây dựng nhà ở theo thời gian đã thay đổi 
về kết cấu. 
- Thay đổi về màu sắc, chất liệu.

0,5

0,5

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BÌNH TIÊN
TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH HỔ

ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I 
NĂM HỌC: 2025 – 2026



 ĐỀ 2
MÔN: CÔNG NGHỆ 6

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Câu hỏi Nội dung Điểm

Câu 1
(2,5 điểm)

- Thực phẩm sau khi chế biến thơm ngon và hấp dẫn hơn. Nên chế biến 
thực phẩm trước khi sử dụng. Vì: 
+ Việc chế biến có vai trò giúp thực phẩm trở nên chín mềm, dễ tiêu 
hoá, đảm bảo vệ sinh và an toàn cho người sử dụng. 
+ Thực phẩm có thể được chế biến thành nhiều món ăn có hương vị 
thơm ngon, đặc trưng cho các dân tộc, vùng miền khác nhau. 
+ Các phương pháp chế biến thực phẩm giúp gia tăng tính đa dạng của 
món ăn, làm phong phú bữa ăn cho con người. 

1,0

0,5

0,5

0,5

Câu 2
(2,0 điểm)

Món ăn Chất dinh dưỡng chủ yếu
Tôm rang thịt ba chỉ Chất đạm, chất béo

Canh cà rốt, su su nấu sườn lợn
Chất đạm, chất béo, vitamin và 
khoáng chất

Sườn lợn kho dứa Chất đạm, chất béo
Rau củ luộc Vitamin và khoáng chất

 

0,5

0,5
0,5
0,5

Câu 3
(2,5 điểm)

- Bảo quản bằng nhiều phương pháp như: 
+ Phơi khô hoặc sấy khô. 
+ Ướp lạnh, cấp đông. 
+ Ngâm giấm, ngâm đường. 
+ Ướp muối, muối chua, hút chân không,...  

- Tuỳ từng loại thực phẩm và điều kiện bảo quản, người sử dụng có thể 
lựa chọn phương pháp thích hợp.

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Câu 4
(1,5 điểm)

- Điều chỉnh ngọn lửa phù hợp với diện tích đáy nồi.
- Sử dụng bếp gas có kiềng che để hạn chế sự thoát nhiệt.
- Sử dụng bếp có tính năng tiết kiệm năng lượng.

0,5
0,5
0,5

Câu 5
(1,5 điểm)

Các bước Công việc
Bước 1 Vẽ thiết kế, làm việc với kiến trúc sư, chọn vật liệu.
Bước 2 Làm móng nhà, xây tường, lợp mái.
Bước 3 Quét vôi, lắp đặt hệ thống điện nước.

0,5
0,5
0,5



MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 6 - ĐỀ 1
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2025-2026

a) Khung ma trận
- Thời gian làm bài: 45 phút
- Hình thức kiểm tra: Tự luận

Chủ đề

MỨC ĐỘ 
Tổng số câu Điểm sốTNKQ

Nhiều lựa chọn
Tự luận

Biết Hiểu Vận dụng Biết Hiểu Vận dụng Tự luận Trắc nghiệm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nhà  ở  đối  với  con 
người

     
 
 

 1
(1,0)

1 1,0

Sử  dụng  năng  lượng 
trong gia đình

 
 

 
 
 

1 
(2,0)

 
 
 

1 2,0

Ngôi nhà thông minh
 
 

 
 

 
 

 
 

  1
(2,0)

1 2,0

Thực  phẩm  và  dinh 
dưỡng

 
 

 
 

 1
(4,0)

 
 
 

1 4,0

Bảo  quản  và  chế  biến 
thực  phẩm  trong  gia 
đình

 
 

 
 
 
  

  1
(1,0)

   
 

1 1,0

Số câu
0 0 2 1 2 5

Điểm số
0 0 3,0 4,0 3,0      10,0

Tổng số điểm 0 điểm 0 điểm 3,0 điểm 4,0 điểm 3,0 điểm    
10,0 
điểm



a) Bản đặc tả

TT Chủ đề Nội dung Yêu cầu cần đạt

Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá
TNKQ

nhiều lựa chọn
Tự luận

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD

1
NHÀ 

Ở

1. Sử  dụng  năng 
lượng  trong  gia 
đình
2. Ngôi nhà thông 
minh
3. Nhà  ở  đối  với 
con người

Nhận biết
- Kể được các nguồn năng lượng thông dụng 
trong ngôi nhà.
Thông hiểu
- Mô tả, nhận diện được những đặc điểm của 
ngôi nhà thông minh.
Vận dụng 
-  Biết  được sự thay đổi  của các vật  liệu xây 
dựng theo thời gian.

1TL

1TL

1TL

2

BẢO 
QUẢN 

VÀ 
CHẾ 
BIẾN 

THỰC 
PHẨM

1. Thực  phẩm  và 
dinh dưỡng
2. Bảo  quản  và 
chế  biến  thực 
phẩm  trong  gia 
đình

Nhận biết
-  Nhận  biết  được  một  số  nhóm  thực  phẩm 
chính. 
-  Nêu được giá trị  dinh dưỡng của các nhóm 
thực phẩm chính  đối với sức khoẻ con người.
Vận dụng 
- Hình thành thói quen chế biến thực phẩm đảm 
bảo an toàn vệ sinh.

1TL

1TL

Tổng số câu 2TL 1TL 2TL

Tỉ lệ % 30% 40% 30%

  



MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 6 - ĐỀ 2
 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2025-2026

a) Khung ma trận
- Thời gian làm bài: 45 phút
- Hinh thức kiểm tra: Tự luận

Chủ đề

MỨC ĐỘ 
Tổng số câu

Điểm số
TNKQ

Nhiều lựa chọn
VẬN DỤNG

Biết Hiểu Vận dụng Biết Hiểu Vận dụng Tự luận Trắc nghiệm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nhà ở đối với con người  
  

 
 

 
 

  1
(1,5)

 
 

1  1,5

Sử dụng năng lượng trong gia 
đình

 
 

1
(1,5)

 
 

 
 
 

1 1,5

Thực phẩm và dinh dưỡng
 
 
 

1
(2,5)

 1
(2,0)

 
 
  
 

2 4,5

Bảo quản và chế biến thực 
phẩm trong gia đình

 
  

 
 

 1
(2,5) 1 2,5

Số câu
2 1 2 5

Điểm số 0 0 4,0 2,0 4,0      10,0
Tổng số điểm

0 điểm 0 điểm 4,0 điểm 2,0 điểm 4,0 điểm    
10,0 
điểm



b)Bản đặc tả

STT Chủ đề Nội dung Yêu cầu cần đạt

Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá
TNKQ

nhiều lựa chọn
Tự luận

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD

1
NHÀ 

Ở

1. Sử  dụng  năng 
lượng  trong  gia 
đình

2. Nhà  ở  đối  với 
con người

Vận dụng 
- Biết được sự thay đổi của các vật liệu xây dựng theo thời 
gian.
Nhận biết
- Kể được các nguồn năng lượng thông dụng trong ngôi nhà. 

1TL

1TL

2

BẢO 
QUẢN 

VÀ 
CHẾ 
BIẾN 
THỰC 
PHẨM

3. Thực  phẩm  và 
dinh dưỡng
4. Bảo quản và chế 
biến  thực  phẩm 
trong gia đình

Nhận biết
- Nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính. 
- Nêu được giá trị dinh dưỡng của các nhóm thực phẩm chính 
đối với sức khoẻ con người.
Vận dụng
- Hình thành thói quen ăn, uống khoa học giúp cơ thể phát 
triển khỏe mạnh.
Thông hiểu
- Phân biệt được các phương pháp chế biến và bảo quản thực 
phẩm phù hợp.
- Giải thích được các phương pháp bảo quản giúp thực phẩm 
lâu hư.

1TL

1TL

1TL

Tổng số câu 2TL 1TL 2TL

Tỉ lệ % 30% 40% 30%

DUYỆT CỦA BGH DUYỆT CỦA TTCM
Bình Tiên, Ngày 25 tháng 11 năm 2025

NGƯỜI RA ĐỀ



Nguyễn Thu Thảo Nguyễn Thị Minh Tâm Nguyễn Trương Quỳnh Như


